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1 Xác định biến thể gen liên quan đến kiểu hình ở trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh 
một tâm thất chức năng

1

Identification of genetic variants associated with phenotype in children with 
functional single ventricle

Lê Trọng Tú, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Văn Tụng
Vũ Quỳnh Nga, Đặng Thị Hải Vân, Nguyễn Minh Đức

và Nguyễn Huy Hoàng

2 Ý nghĩa tiên lượng của nồng độ CEA, CA 19-9 và CA 72-4 trong huyết thanh trước 
phẫu thuật ở bệnh nhân ung thư dạ dày

21

Prognostic value of preoperative serum CEA, CA 19-9, and CA 72-4 levels in 
patients with gastric cancer

Nguyễn Thị Vượng, Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Văn Đăng
và Nguyễn Văn Hùng

3 Bệnh da vảy cá thể phiến mỏng liên quan đến biến thể mới trên gen TGM1 29

Novel variant of the TGM1 gene in association with lamellar ichthyosis

Nguyễn Phương Mai, Đoàn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Minh Ngọc
Hoàng Thị Ngọc Lan, Lương Thị Lan Anh

4 Giá trị của chỉ số HALP trong bệnh đa u tuỷ xương 37

Study on the values of HALP index in multiple myeloma

Hà Văn Quang, Hoàng Thị Đào

5 Đa hình đơn nucleotide rs2856718 của gen HLA-DQ trên bệnh nhân nhiễm virus 
viêm gan C

46

Single-nucleotide polymorphism rs2856718 of HLA-DQ gene on hepatitis C 
patients

Nguyễn Trọng Tuệ, Nguyễn Thu Thúy, Hồ Cẩm Tú

6 Nhận xét giá trị của ARRAY-CGH và lập công thức nhiễm sắc thể trong chẩn đoán 
trước sinh bất thường cấu trúc không cân bằng

54

Evaluation of ARRAY CGH and karyotyping in detecting unbalanced structural 
chromosome abnormalities

Đinh Thuý Linh, Phạm Thế Vương và Mai Trọng Hưng



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

2 TCNCYH 189 (04) - 2025

7 Nghiên cứu tính sinh bệnh của gen PLP1 với bệnh pelizaeus-merzbacher gây 
chậm phát triển tâm thần

64

Investigation of PLP1 gene pathogenicity in pelizaeus-merzbacher disease with 
intellectual disability

Tô Thị Thùy Ninh, Hoàng Thu Lan, Lương Thị Lan Anh

8 Khảo sát tần suất xuất hiện đột biến gen Alpha globin thường gặp tại Bệnh viện 
Nhi Thanh Hóa năm 2022-2023

73

A survey on the frequency of common Alpha – Globin gene mutations at Thanh 
Hoa Hospital in 2022-2023

Trần Thị Hải Yến, Nguyễn Thanh Tâm, Hoàng Ngọc Thành
Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Tuấn Anh, Phạm Thị Nhung

Mai Thị Ngọc, Tạ Thị Kim Nhung

9 Độ chính xác của dấu kỹ thuật số ống tuỷ mang chốt ở các chiều dài khác nhau 
- nghiên cứu in-vitro

82

Accuracy of digital impressions of dental post at different lengths - an in-vitro study

Huỳnh Công Nhật Nam, Vũ Thế Dương, Ngô Hà An
Nguyễn Hoàng Lâm, Trần Chí Nguyên, Lê Đức Thịnh

10 Ảnh hưởng Chlormequat Chloride lên khả năng sinh sản, chỉ số sinh trưởng của 
ruồi giấm

90

Effect of Chlormequat Chloride on fertility and life history parameters in an 
experimental drosophila melanogaster model

Nguyễn Trọng Tuệ, Nguyễn Thị Thu Nga

11 Vai trò của GLRA2 trong mối liên quan đến hội chứng rối loạn phổ tự kỷ trên mô 
hình ruồi giấm

100

The role of GLRA2 in the association with autism spectrum disorder in a drosophila 
melanogaster model

Nguyễn Trọng Tuệ, Ngô Thị Huyền Linh

12 Các yếu tố liên quan đến nồng độ NON-HDL-Cholesterol trên bệnh nhân đái tháo 
đường type 2

110

Factors associated with NON-HDL-Cholesterol levels in patients with type 2 
diabetes

Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Thùy Trang, Lạc Minh Thư
Dương Lê Đăng Khoa, Lê Thị Lan Anh, Trương Thị Huỳnh Trân

Trương Thái Lam Nguyên và Lê Công Trứ
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13 Giá trị của Adenosine Deaminase dịch màng phổi trong chẩn đoán tràn dịch màng 
phổi do lao

118

Value of pleural effusion concentration of Adenosine Deaminase in diagnosis of 
tuberculous pleurisy

Lại Thị Tố Uyên, Nguyễn Ngọc Uyên Chi và Đinh Văn Lượng

14 Tỷ lệ thoái triển của tăng sinh nội mạc tử cung sau điều trị Progestin tại Bệnh viện 
Từ Dũ

128

Regression rate of endometrial hyperplasia in patients treated by progestin 
therapy at Tu Du Hospital

Nguyễn Hồng Hoa và Lê Chí Thanh

15 Một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị ở bệnh nhân viêm nội tâm mạc 
nhiễm khuẩn

138

Factors related to the treatment outcomes in patients with infective endocarditis

Tạ Thị Diệu Ngân, Vũ Phương Nga, Nguyễn Công Hựu

16 Nhận xét vai trò của X-quang tuyến vú trong dự báo độ mô học ung thư vú biểu 
mô ống tại chỗ

148

The role of mammography in predicting of histological grade of ductal carcinoma 
in situ

Nguyễn Văn Thi, Dương Đức Hữu

17 Nghiên cứu hình ảnh teo niêm mạc dạ dày trên nội soi theo phân loại Kimura-
Takemoto tại Bệnh viện Bưu Điện

160

Study of gastric mucosal atrophy endoscopic imaging based on Kimura-Takemoto 
classification

Phạm Thế Hưng, Đinh Hồng Đăng và Trần Cẩm Tú

18 Thực trạng nuôi dưỡng cho người bệnh nặng trong 7 ngày đầu nhập khoa hồi sức 
tích cực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2024 

169

Current alimentation for critically ill patients during the first 7 days of admission to 
the intensive care unit of Viet Duc University Hospital in 2024

Đỗ Tất Thành, Lưu Quang Thuỳ, Đỗ Trung Dũng
Khang Thị Diên, Nguyễn Việt Minh, Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Hải Hà Trang, Trịnh Thị Thơm, Chu Thị Trang
và Phạm Thị Lan Phương
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19 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi nhiễm Mycoplasma pneumoniae ở 
trẻ em tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

179

The clinical and subclinical characteristics of children with mycoplasma 
pneumoniae pneumonia at the Hanoi Medical University Hospital

Ngô Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Sỹ Đức
Nguyễn Thị Diệu Thuý, Nguyễn Thị Thanh Mai, Lương Thị Liên

Trần Duy Mạnh, Nguyễn Thị Dung và Phạm Văn Dương

20 Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và các yếu tố liên quan của bệnh cúm mùa phải 
nhập viện ở trẻ em năm 2023-2024

187

Clinical epidemiology and related factors of seasonal flu requiring hospitalization 
in children in 2023-2024

Nguyễn Sỹ Đức, Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Thị Huyền Trang
và Đỗ Thiện Hải

21 Kết quả noãn, phôi của phác đồ kích thích buồng trứng sử dụng Progestin so với 
phác đồ antagonist tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

195

Oocyte and embryo results of progestin-primed ovarian stimulation protocol 
versus antagonist protocol at Phuong Dong General Hospital

Lê Vũ Hải Duy, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Hà Thị Hoài Linh

22 Đánh giá sự thay đổi nồng độ CRP trong tiên lượng nguy cơ tử vong ở người 
bệnh nhiễm khuẩn huyết

203

Evaluation of changes in CRP levels in predicting mortality risk in patients with 
bloodstream infections

Vũ Quốc Đạt, Trần Thị Thanh Tâm

23 Giá trị tiên lượng bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn của thang điểm nutric sửa đổi 
(mNUTRIC)

213

Prognostic value of the modified nutric score (mNUTRIC) in patients with septic 
shock

Nguyễn Thành Dũng và Nguyễn Thành Luân

24 Đánh giá tình trạng di căn xa và một số yếu tố liên quan trong ung thư tuyến giáp 
thể biệt hoá ở trẻ em

222

Evaluation of distant metastatic patterns and associated clinicopathological 
parameters in pediatric well- differentiated thyroid carcinoma

Ngô Quốc Duy, Ngô Xuân Quý
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25 Đánh giá tính an toàn và một số tác dụng không mong muốn của phác đồ Mfolfoxiri 
+ Bevacizumab điều trị ung thư đại tràng giai đoạn di căn tại Bệnh viện Đại học 
Y Hà Nội

229

Evaluation of the safety and adverse effects of the Mfolfoxiri + Bevacizumab 
regimen in the treatment of metastatic colon cancer at Hanoi Medical University 
Hospital

Mai Thị Kim Ngân, Nguyễn Văn Hùng, Trịnh Lê Huy
Nguyễn Đình Đạt, Nguyễn Thị Doanh và Trần Lý Linh

26 Phân tích sự thay đổi mô mềm bằng máy quét khuôn mặt sau phẫu thuật chỉnh 
hình xương các trường hợp hạng II: Mô tả chùm ca bệnh

237

Analysis of soft tissue changes by face scanner after orthopaedic surgery in class 
II cases

Nguyễn Đình Minh Nhật, Hồ Sĩ Tín, Hồ Nguyễn Thanh Chơn
Đỗ Tiến Hải và Huỳnh Công Nhật Nam

27 Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân giảm tiểu cầu miễn dịch 
nguyên phát

247

Clinical and paraclinical characteristics of patients with primary immune 
thrombocytopenia

Hà Văn Quang, Hoàng Thị Đào

28 Khảo sát sự thay đổi nồng độ Fibrinogen trên người bệnh ung thư vú tại Bệnh 
viện Ung bướu Đà Nẵng

257

Assessment of Fibrinogen level variations in breast cancer patients

Lê Thị Thúy, Nguyễn Thị Quỳnh Nga

29 Tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng ở trẻ nhũ nhi sau phẫu thuật ống tiêu hoá 
tại Bệnh viện Nhi Trung ương

265

Micronutrients deficiencies in infants following gastrointestinal surgery at the 
National Children's Hospital

Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thuý Hồng, Lê Thị Hương
Trần Tiến Đạt, Trần Thị Khánh Ninh, Lê Thị Kim Mai

và Nguyễn Trọng Bách

30 Tác dụng bảo vệ gan của viên nang cứng Protecful trên mô hình thực nghiệm gây 
viêm gan bằng ethanol

277
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Evaluating the hepatoprotective effect of Protecful hard capsule on experimental 
model of ethanol-induced hepatitis

Trần Thanh Tùng, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Quang Minh
và Nguyễn Thị Thanh Loan

31 Tác dụng liền vết thương và ảnh hưởng toàn thân của nước lá bàng Lão Nhà Quê 
trên mô hình chuột nhắt trắng gây loét da bằng Doxorubicin

286

Wound healing effects of nuoc la bang Lao Nha Que on doxorubicin-induced skin 
ulcer in mice

Phạm Thị Vân Anh, Phạm Mỹ Hạnh, Trần Thị Hồng Phương
Hoàng Mỹ Hạnh, Lê Hải Trung và Nguyễn Thị Thanh Loan

32 Đánh giá tác dụng của dạ dày hoàn Bà Giằng trên mô hình thực nghiệm gây viêm 
loét dạ dày tá tràng bằng Cysteamin

299

Evaluation of “da day hoan Ba Giang” ‘s effect on Cysteamine – induced peptic 
ulcer model

Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thanh Loan, Hoàng Mỹ Hạnh
Lê Hải Trung, Đặng Hồng Anh, Nguyễn Thị Hà

và Đậu Thùy Dương

33 Tổng quan về nghiên cứu siêu cấu trúc mô y sinh học trên kính hiển vi điện tử 
truyền qua

307

Overview of ultrastructural studies in biomedical tissues using transmission 
electron microscopy

Lê Tài Thế, Trần Ngọc Minh, Trần Danh Nhân
Tưởng Phi Vương

34 Thực trạng sử dụng đồ uống có chứa Caffeine và một số yếu tố liên quan của sinh 
viên năm cuối Trường Đại học Y Hà Nội năm 2023

319

Caffeine-containing beverage consumption and related factors among senior 
students of Hanoi Medical University in 2023

Lương Đức Thủy, Đào Văn Phương, Nông Đức Dũng, Nguyễn Thị An
Nguyễn Thị Thục Oanh, Nguyễn Phương Thảo, Đào Thị Anh Thư, Lê Xuân Hưng

35 Chuẩn hóa phiên bản tiếng Việt của thang đo thái độ tự kiểm tra da (SSEAS) 329

Vietnamese version of the skin self-examination attitude scale: A validation study

Nguyễn Thị Hà Vinh, Trần Hà Ngân, Phạm Bá Vĩnh
Phùng Thúy Linh và Hồ Ánh Sáng
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36 Thực trạng hoạt động thể lực và một số yếu tố liên quan của sinh viên y năm thứ 
nhất Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch

337

Physical activity adherence among medical students of Pham Ngoc Thach 
University of medicine

Hà Võ Vân Anh, Vũ Khắc Minh Đăng và Nguyễn Thị Ngọc Trinh

37 Thực trạng sức khoẻ tâm thần của nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch 
COVID-19 tại Bình Dương và Kiên Giang

350

Mental health status of medical staff participating in the fight against COVID-19 in 
Binh Duong and Kien Giang province

Hà Anh Đức, Đỗ Nam Khánh, Lê Minh Giang

38 Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh trước phẫu thuật dạ dày tại Bệnh viện K 
Tân Triều năm 2024

358

Nutritional status and some related factors of patients before gastric surgery at 
Tan Trieu K Hospital in 2024

Hà Anh Đức, Đỗ Nam Khánh, Nguyễn Thị Thanh Hoà

39 Loạn sản sợi xương tiến triển: Báo cáo ca bệnh và đối chiếu y văn 368

Fibrodysplasia ossificans progressive: A case report and literature review

Cấn Thị Bích Ngọc, Vũ Chí Dũng

40 Biến chứng trên mắt sau tiêm filler - báo cáo ca lâm sàng hiếm gặp và tổng quan 
y văn

376

Ocular complications after filler injection – a rare case report and literature review

Lê Anh Tùng, Vũ Thị Quế Anh và Hoàng Thanh Tùng

41 Tổn thương thận ở bệnh nhân người lớn mắc viêm mao mạch dị ứng Schonlein 
– Henoch: Báo cáo hai ca bệnh và nhìn lại y văn

385

Renal involvement in adult patients with Schonlein-Henoch purpura: Report of two 
cases and literature review

Nghiêm Trung Dũng, Đặng Thị Việt Hà, Nguyễn Thị Minh Thức
và Đường Mạnh Long

42 Báo cáo 15 trường hợp viêm phổi hoại tử do Staphylococcus Aureus ở trẻ sơ sinh 393

Report on 15 cases of necrotizing pneumonia caused by Staphylococcus Aureus 
in neonates

Lê Đức Quang và Nguyễn Thị Quỳnh Nga
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43 Kết quả điều trị trượt đốt sống đơn tầng vùng thắt lưng – cùng bằng phẫu thuật 
hàn xương liên thân đốt có sử dụng cảnh báo thần kinh

404

Minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion for single-level 
lumbosacral spondylolisthesis with intraoperative monitoring

Kiều Đình Hùng, Trần Trung Kiên


